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30/04/2026

Cưỡng chế tài khoản                               658.073.228 

1 0104899536
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG

Tầng 1, Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, 

Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội
79.880.790                                

2 8041491249-001 HỘ KINH DOANH KHÀ THỊ VƯƠNG Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 43.659.555                                

3 6200044936
CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG & THƯƠNG MẠI HÒA PHÚ
Tổ dân phố 3, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 227.872.519                              

4 6200061949
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HUA CHĂNG 

TỈNH LAI CHÂU
Thôn Hòa Hợp - Xã Tân Uyên - Tỉnh Lai Châu 302.619.615                              

5 6200068694 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI HẢI 68 Tổ dân phố 26, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 68.828                                      

6 6200106124
Hợp Tác Xã Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại 

Tây Bắc
Tổ dân phố 26, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 117.064                                    

7 6200107840
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG TÂN UYÊN
Bản Tân Dương, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 84.500                                      

8 8018299120-001 HỘ KINH DOANH HÙNG MỘC
Số nhà 106, đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 15, xã Tân 

Uyên , tỉnh Lai Châu
3.770.357                                 

Cưỡng chế hóa đơn 3.331.267.817                           

1 6200112015 CÔNG TY TNHH MTV MẠNH KIÊN 136 Điện Biên Phủ, khu 10, Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2.310.000                                 

2 6200117510
CÔNG TY TNHH  MTV XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH QUANG
Bản Sơn Hà, Xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu 1.031.338                                 

3 6200118666 CÔNG TY TNHH K&P HOÀNG LIÊN WESTERN Tổ dân phố 15, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 289.873                                    

4 6200094983 Hợp tác xã Thịnh Phát Bản Nà Phát, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 585.200                                    

5 6200098956 Hợp tác xã Toàn Thắng Tổ 3, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 121.416                                    

6 6200103589 Hợp Tác Xã Phát Triển Bản Nậm Khăn, Xã Nậm Sỏ, tỉnh Lai Châu 813.750                                    

7 6200118673 HỢP TÁC XÃ CHÈ LIÊN PHƯƠNG Tổ dân phố 3, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 154.859.541                              

8 6200121958 HỢP TÁC XÃ TEA HÒA PHÚ Tổ dân phố 5, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 369.161.285                              

9 6200094447 CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG NGHĨA Tổ Dân Phố 17, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 491.816                                    

10 6200118049 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÀ MUNG Bản Tu San, Xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu 13.778.210                                

11 6200121806 HỢP TÁC XÃ KWV TIJ Bản Hua Than, Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 5.531.500                                 

12 6200090611 CÔNG TY TNHH MTV VIỆT YẾN Khu 6, Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 610.685                                    

13 6200073366 CÔNG TY TNHH T&Đ 86 Đội 9, Xã Mường Than, tỉnh Lai Châu 703.145.080                              

14 6200084181
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG CHÂU GIANG
Khu 2, Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 660.728.839                              

15 6200121771
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG NGUYỄN HUY
Khu 4, Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 111.617.843                              

16 6200067122 Hợp Tác Xã Huyền Trang Khu 26, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 53.006.545                                

17 6200067838
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI HẰNG 

TÂN UYÊN
Tổ dân phố 2, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 261.533.171                              

18 6200063505 HỢP TÁC XÃ TÂN TIẾN Bản Ngọc Lại, xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu 648.803.423                              
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19 6200077233 Hợp tác xã Công nghệ và Môi trường Bản Nậm Bon, xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu 5.853.210                                 

20 6200118151 HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ LÝ SÍNH Bản Nà Lào, xã Nậm Sỏ, tỉnh Lai Châu 1.185.165                                 

21 6200122327 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NHI LC Thôn 32, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 15.357.909                                

22 6200014226
CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU HUY 

HOÀNG
Bản Chom Chăng, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 308.562.904                              

23 6200092665
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀO 

GIA
Tổ Dân Phố 2, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 11.889.114                                

Nợ khó thu 179.425.283                              

1 6200119532 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ MINH CHIẾN Tổ dân phố 26, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 16.910.816                                

2 6200000921 Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tân Long Khu 8, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 4.614.656                                 

3 6200008631
Hợp tác xã xây dựng thương mại và tổng hợp Đông 

Hà
Khu 7B, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 40.898.914                                

4 6200019023 Hợp tác xã Dũng Tuyết Khu 10, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 8.210.976                                 

5 6200046764
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG ĐÔNG CHÂU
Nà Dắt, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu 87.236.791                                

6 6200095296 CÔNG TY TNHH MTV LCC VIỆT NAM Khu cơ quan, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 21.553.130                                

Bỏ địa chỉ kinh doanh 23.662.700                                

1 6200123345
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TÂN 

UYÊN 3TG
Tổ dân phố 15, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 11.925.500                                

2 6200019295
CÔNG TY TNHH MTV XD&TM TRƯỜNG 

GIANG
Khu 32, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 11.737.200                                

Tạm hoãn xuất cảnh 9.287.589.331                           

1 6200075613
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG UYÊN MINH
TDP 26, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 94.270.929                                

2 6200100330 CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG THÀNH Khu 17, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 76.408.000                                

3 6200078082 CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ TÂY BẮC Bản Chom Chăng, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2.098.838.535                           

4 6200018904 Công ty TNHH xây dựng & thương mại Tân Uyên Khu bệnh viện - xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 5.336.614                                 

5 6200019150 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trường An Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 87.547.634                                

6 6200022280 Hợp tác xã Hà Anh Khu 3 - xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 81.818.906                                

7 6200033116
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG & THƯƠNG MẠI LONG THÀNH
khu 21, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 135.199.546                              

8 6200058216 Hợp tác xã Trang Nam Khu 21, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 228.589.681                              

9 6200062935
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất & 

Thương Mại Tuấn Cường
Khu 3, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 618.568.296                              

10 6200063248 Hợp tác xã Hợp Lực Bản Phúc Khoa, xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu 19.196.050                                

11 6200064153
Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Việt 

Anh
Khu 17, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 123.296.937                              

12 6200064298 Hợp tác xã Sơn Trung Bản Hoàng Hà, Xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu 5.000.000                                 

13 6200070527 Hợp Tác Xã Trung Thành Bản Phiêng Phát, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 12.462.778                                

14 6200070823-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG HOÀNG ANH LC
Khu 15, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 1.364.500                                 

15 6200089260
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY 

TRÁNG
Khu 26, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 56.193.310                                

16 6200095338 Hợp tác xã Đức Thịnh Bản Bút dưới, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 191.276.369                              

17 6200097783
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI TÂN UYÊN
Khu 26, Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2.446.400                                 
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18 6200114439 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Tân Uyên Tổ Dân Phố 3, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2.104.400                                 

19 6200118264
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRUNG 

ĐỒNG
Bản Bút Dưới, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 7.908.250                                 

20 6200103028
HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÙNG 

VƯƠNG
Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 59.966.015                                

21 6200118031 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUYẾT TIẾN Xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu 13.016.000                                

22 6200033765
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH 

DŨNG
Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 476.683.264                              

23 6200013624 Công ty TNHH xây dựng Toàn Ngọc Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 268.239.310                              

24 6200014473
Công Ty TNHH  Thương Mại Và Tổng Hợp Đức 

Giang
Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 4.466.600                                 

25 6200015685 Hợp tác xã Việt Thắng Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 22.381.551                                

26 6200015903 Hợp tác xã xây dựng Tiến Thành Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 119.514.234                              

27 6200016336 Hợp tác xã Tuấn Hiệp Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 43.319.119                                

28 6200023598 Công ty TNHH một thành viên Trung Hà Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 27.180.112                                

29 6200029631 Công ty TNHH một thành viên Thiên Sơn Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 151.956.932                              

30 6200032962 Công ty cổ phần xây dựng Hà Nội - Tây Bắc Xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu 1.952.422.241                           

31 6200034261 Công ty TNHH một thành viên Việt Thắng Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 148.820.026                              

32 6200044573 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI LINH Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 802.750                                    

33 6200045721 Công ty cổ phần liên hiệp xây dựng Hoàng Liên Sơn Xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu 730.148.633                              

34 6200045961 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đức Cường Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 360.186.254                              

35 6200046443 Công Ty TNHH  Đại Nam Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 188.845.079                              

36 6200063054 Công Ty CP Cơ Khí Lắp Máy Tân Đức Phú Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 86.982.052                                

37 6200072210
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng & 

Thương Mại Ngọc Anh
Xã Mường Than, tỉnh Lai Châu 560.079.738                              

38 6200120721
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI 

DƯƠNG 68
Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 7.539.000                                 

39 6200112128
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA CẦM 

AN PHÚ
Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 211.825.036                              

40 6200119187
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - DU LỊCH THAN UYÊN 

469
Xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu 5.388.250                                 

13.480.018.359                         TỔNG CỘNG
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